
UBND XÃ BA TIÊU
DANH SÁCH

Kết quả rà soát đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội
theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP áp dụng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     /7/2024 của UBND xã Ba Tiêu)

STT Mã đối tượng

Họ và tên đối
tượng

(Người giám hộ/
ủy quyền - nếu

có)

Ngày sinh Số định danh cá
nhân Địa chỉ

Số tiền

Ghi chúTrợ cấp, trợ
giúp tháng

này

1.2 Trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 3.750.000

1 21517215000001 Phạm Bảo Di 25/03/2015 051215009957 02 - Làng Trui 750.000

2 21517216000001 Phạm Bảo Din 13/07/2016 051216001545 02 - Làng Trui 750.000

3 21517208000001 Phạm Thị Hợp 16/09/2008 051308011710 02 - Làng Trui 750.000

4 21517214000001 Phạm Thị Mây 30/06/2014 051314012900 02 - Làng Trui 750.000

5 21517210000001 Phạm Văn Vũ 19/01/2010 051210008223 04 - Mang Biều 750.000

1.3 Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn 38.250.000

1 21517121000003 Phạm Anh Bảo 23/08/2021 051221006527 01 - Krầy 750.000

2 21517221000005 Phạm Thị Thùy Chi 10/12/2021 051321008560 01 - Krầy 750.000

3 21517123000005 Phạm Đinh Hoàng 16/06/2023 051223003518 01 - Krầy 750.000

4 21517222000012 Phạm Thị Hương 28/08/2022 051322004920 01 - Krầy 750.000

5 21517221000004 Phạm Thị Minh
Khuê 29/11/2021 051321008549 01 - Krầy 750.000

6 21517222000004 Phạm Thị Hương
Ly 11/09/2022 051322004703 01 - Krầy 750.000

7 21517221000006 Phạm Thúy Ngân 07/08/2021 051321005165 01 - Krầy 750.000

8 21517122000010 Phạm Duy Phong 09/05/2022 051222002925 01 - Krầy 750.000

9 21517121000004 Phạm Đức Thuận 10/09/2021 051221007381 01 - Krầy 750.000

10 21517122000003 Phạm Thế Vỹ 01/09/2022 051222004442 01 - Krầy 750.000

11 21517123000008 Phạm Đức Đoàn 17/12/2023 051223010348 02 - Làng Trui 750.000

12 21517121000008 Phạm Quang Hậu 09/11/2021 051221004459 02 - Làng Trui 750.000

13 21517123000010 Phạm Thị Kim
Hương 14/09/2023 051323007298 02 - Làng Trui 750.000

14 21517122000009 Phạm Quang Khải 22/03/2022 051222001415 02 - Làng Trui 750.000
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15 21517122000001 Phạm Anh Khôi 30/01/2022 051222000551 02 - Làng Trui 750.000

16 21517123000006 Phạm Thanh Luận 27/09/2023 051223007274 02 - Làng Trui 750.000

17 21517222000014 Phạm Thị Thanh
Mai 09/03/2022 051322001632 02 - Làng Trui 750.000

18 21517221000008 Phạm Thị Hiếu
Miên 12/08/2021 051321005488 02 - Làng Trui 750.000

19 21517222000005 Võ Lê Minh Nguyệt 19/08/2022 051322004415 02 - Làng Trui 750.000

20 21517121000012 Phạm Đình Toàn 30/09/2021 051221007894 02 - Làng Trui 750.000

21 21517222000002 Trương Ngọc Bảo
Trâm 10/05/2022 051322002676 02 - Làng Trui 750.000

22 21517221000009 Phạm Thị Trúc 20/09/2021 051321006285 02 - Làng Trui 750.000

23 21517222000009 Mai Thanh Trúc 22/10/2022 051322005857 02 - Làng Trui 750.000

24 21517223000003 Phạm Thị Ngọc
Viên 29/07/2023 051323006329 02 - Làng Trui 750.000

25 21517124000001 Phạm Trung Cin 15/02/2024 051224001050 04 - Mang Biều 750.000

26 21517221000012 Phạm Thị Mỹ Chu 09/09/2021 051321006318 04 - Mang Biều 750.000

27 21517222000006 Phạm Thị Mỹ
Duyên 31/01/2022 051322002773 04 - Mang Biều 750.000

28 21517123000003 Phạm Xuân Hậu 09/04/2023 051223002534 04 - Mang Biều 750.000

29 21517224000001 Phạm Thị Thu Hiền 04/06/2024 051324002957 04 - Mang Biều 750.000

30 21517122000007 Phạm Văn Huy 22/02/2022 051222001332 04 - Mang Biều 750.000

31 21517123000004 Phạm Anh Khôi 03/03/2023 051223001181 04 - Mang Biều 750.000

32 21517223000001 Phạm Thị Mỹ Linh 07/06/2023 051323004093 04 - Mang Biều 750.000

33 21517221000013 Phạm Thị Thanh
Mỹ 08/09/2021 051321005703 04 - Mang Biều 750.000

34 21517222000007 Phạm Thị Nhã 05/09/2022 051322004852 04 - Mang Biều 750.000

35 21517123000002 Phạm Gia Phát 18/02/2023 051223000721 04 - Mang Biều 750.000

36 21517223000002 Phạm Thị Mai
Phương 04/09/2023 051323006610 04 - Mang Biều 750.000

37 21517222000015 Hò Thị Châu Sa 08/12/2022 051322007805 04 - Mang Biều 750.000

38 222000001 Nguyễn Ngọc Uyên
Thư 23/06/2022 051184014118 04 - Mang Biều 750.000

39 21517222000011 Phạm Thị Về 08/11/2022 051322005935 04 - Mang Biều 750.000

40 21517222000003 Phạm Thị Kiều Vy 12/05/2022 051322002405 04 - Mang Biều 750.000
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41 21517123000009 Phạm Thị Thùy
Cẩm 29/10/2023 051323007916 05 - Nước Tỉa 750.000

42 21517123000001 Phạm Văn Cấm 25/03/2023 051223001601 05 - Nước Tỉa 750.000

43 21517222000010 Phạm Thị Him 30/10/2022 051322005637 05 - Nước Tỉa 750.000

44 21517222000008 Phạm Thị Hồng 05/08/2022 051322004655 05 - Nước Tỉa 750.000

45 21517121000013 Phạm An Khuê 31/08/2021 051321009643 05 - Nước Tỉa 750.000

46 21517224000002 Phạm Thị Bích
Ngọc 14/04/2024 051324002208 05 - Nước Tỉa 750.000

47 21517122000004 Phạm Văn Quế 11/06/2022 051222002803 05 - Nước Tỉa 750.000

48 21517123000007 Phạm Văn Thân 28/09/2023 051223007733 05 - Nước Tỉa 750.000

49 21517222000001 Phạm Thị Thùy
Trâm 05/01/2022 051322000021 05 - Nước Tỉa 750.000

50 21517221000016 Phạm Thị Vân 23/11/2021 051321007801 05 - Nước Tỉa 750.000

51 21517221000014 Phạm Thị Yến 28/08/2021 051321005854 05 - Nước Tỉa 750.000

4.11 Người đơn thân nghèo đang nuôi 01 con 1.000.000

1 21517276000001 Phạm Thị Hong 20/05/1976 051176010078 01 - Krầy 500.000

2 21517286000001 Phạm Thị Đích 01/01/1986 051186009880 02 - Làng Trui 500.000

5.1 Người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng
dưỡng 750.000

1 21517250000001 Trần Thị Nhạc 01/01/1950 051150000240 02 - Làng Trui 750.000

5.3 Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp
xã hội hàng tháng 10.500.000

1 21517238000003 Phạm Thị Bùm 01/01/1938 051138000047 01 - Krầy 500.000

2 21517238000002 Phạm Thị Đữa 01/01/1938 051138002288 01 - Krầy 500.000

3 21517239000001 Phạm Thị Kênh 01/01/1939 051139000062 01 - Krầy 500.000

4 21517234000001 Phạm Thị Mơ 01/01/1934 051134000036 01 - Krầy 500.000

5 21517135000001 Phạm Văn Nít 01/01/1935 051035002205 01 - Krầy 500.000

6 21517138000001 Phạm Văn Nót 01/01/1938 051038002122 01 - Krầy 500.000

7 21517140000001 Phạm Văn Sĩ 01/01/1940 051040003067 01 - Krầy 500.000

8 21517234000002 Phạm Thị Dũa 04/09/1934 051134003898 02 - Làng Trui 500.000

9 21517244000002 Phạm Thị Hiệp 01/01/1944 051144004820 02 - Làng Trui 500.000

10 21517229000001 Đỗ Thị Hồng 01/01/1929 051129000085 02 - Làng Trui 500.000
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11 21517244000001 Phạm Thị Mói 01/01/1944 051144005920 02 - Làng Trui 500.000

12 21517240000001 Phạm Thị Ngon 01/01/1940 051140004496 02 - Làng Trui 500.000

13 21517239000002 Phạm Thị Lật 01/01/1939 051139005607 04 - Mang Biều 500.000

14 21517241000001 Phạm Thị Mú 01/01/1941 051141002614 04 - Mang Biều 500.000

15 21517239000003 Phạm Thị Nghiệt 01/01/1939 051139002137 04 - Mang Biều 500.000

16 21517235000001 Phạm Thị Rang 01/01/1935 051135005398 04 - Mang Biều 500.000

17 21517225000001 Phạm Thị Riếp 01/01/1925 051125001798 04 - Mang Biều 500.000

18 21517238000001 Phạm Thị Ró 01/01/1938 051138005287 04 - Mang Biều 500.000

19 21517241000002 Phạm Thị Hênh 01/01/1941 051141000077 05 - Nước Tỉa 500.000

20 21517142000001 Phạm Văn Ít 13/05/1942 051042000100 05 - Nước Tỉa 500.000

21 21517230000001 Phạm Thị Mũ 01/01/1930 051130003615 05 - Nước Tỉa 500.000

5.5 Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa
bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn 3.000.000

1 21517245000001 Phạm Thị Hoàng 01/01/1945 051145003118 02 - Làng Trui 500.000

2 21517246000001 Phạm Thị Lệ 01/01/1946 051146005336 02 - Làng Trui 500.000

3 21517149000001 Phạm Văn Đông 01/01/1949 051049005045 04 - Mang Biều 500.000

4 21517247000001 Phạm Thị Hơi 01/01/1947 051147005427 04 - Mang Biều 500.000

5 21517244000003 Phạm Thị Ăng 20/09/1944 051144000114 05 - Nước Tỉa 500.000

6 21517246000002 Phạm Thị Nơ 09/10/1946 051146002814 05 - Nước Tỉa 500.000

6.1 NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi 4.000.000

1 21517292000001 Phạm Thị Khiêm 01/01/1992 051192012921 01 - Krầy 1.000.000

2 21517178000001 Phạm Văn Mum 01/01/1978 051078012762 02 - Làng Trui 1.000.000

3 21517179000001 Phạm Văn Trĩ 10/08/1979 051079004902 02 - Làng Trui 1.000.000

4 21517294000001 Phạm Thị Thọ 01/01/1994 051194004749 05 - Nước Tỉa 1.000.000

6.2 NKT đặc biệt nặng là NCT 2.500.000

1 21517256000001 Phạm Thị Đôn 01/01/1956 051156008015 01 - Krầy 1.250.000

2 21517163000001 Trần Văn Sửu 09/11/1963 051063008366 02 - Làng Trui 1.250.000
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6.3 NKT nặng từ 16-60 tuổi 6.750.000

1 21517206000002 Phạm Thị Hạnh 20/01/2006 051306004401 01 - Krầy 750.000

2 21517270000001 Phạm Thị Lẩy 01/01/1970 051170000691 01 - Krầy 750.000

3 21517285000001 Phạm Thị Cổi 01/01/1985 051185015841 02 - Làng Trui 750.000

4 21517164000001 Phạm Văn Đồng 20/11/1964 051064020730 02 - Làng Trui 750.000

5 21517269000001 Nguyễn Thị Kiều 01/01/1969 051169007350 02 - Làng Trui 750.000

6 21517196000001 Phạm Văn Trái 02/03/1996 051096013062 02 - Làng Trui 750.000

7 21517195000001 Phạm Văn Úp 20/09/1995 051095016730 04 - Mang Biều 750.000

8 21517267000001 Phạm Thị Dân 01/01/1967 051160008505 05 - Nước Tỉa 750.000

9 21517201000001 Phạm Thị Đôn 14/01/2001 051301003397 05 - Nước Tỉa 750.000

6.4 NKT nặng là NCT 6.000.000

1 21517249000001 Phạm Thị Ría 01/01/1949 051149005191 02 - Làng Trui 1.000.000

2 21517259000002 Phạm Thị Hình 01/01/1959 051159006392 04 - Mang Biều 1.000.000

3 21517260000001 Phạm Thị Lẫy 01/01/1960 051160007369 04 - Mang Biều 1.000.000

4 21517244000004 Phạm Thị Ría 20/04/1944 051144003610 04 - Mang Biều 1.000.000

5 21517261000001 Phạm Thị Dương 01/01/1961 051161000248 05 - Nước Tỉa 1.000.000

6 21517144000001 Phạm Văn Vạch 01/01/1944 051044000107 05 - Nước Tỉa 1.000.000

6.7 NKT đặc biệt nặng là trẻ em 3.750.000

1 21517109000001 Phạm Văn Hiếc 13/01/2009 051209011466 02 - Làng Trui 1.250.000

2 21517112000002 Phạm Văn Nam 01/11/2012 051212009329 02 - Làng Trui 1.250.000

3 21517119000005 Phạm Thanh Minh 15/04/2019 051219001171 05 - Nước Tỉa 1.250.000

6.8 NKT nặng là trẻ em 4.000.000

1 21517209000002 Phạm Thị Huệ 28/05/2009 051309001369 02 - Làng Trui 1.000.000

2 21517112000001 Phạm Văn Tâm 03/12/2012 051212004141 04 - Mang Biều 1.000.000

3 21517113000001 Phạm Văn Ven 21/08/2013 051213013163 04 - Mang Biều 1.000.000

4 21517111000001 Phạm Văn Khuyên 01/11/2011 051211005558 05 - Nước Tỉa 1.000.000

7.2 Chăm sóc: Trẻ em từ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 3.000.000
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1 21517183000001 Đinh Văn Đuông 10/04/1983 051083015860 02 - Làng Trui 750.000

2 21517159000001 Phạm Văn Thịt 01/01/1959 051059003820 02 - Làng Trui 750.000

3 21517259000001 Phạm Thị Lẽ 01/01/1959 051159005672 04 - Mang Biều 750.000

4 21517257000001 Phạm Thị Linh 01/01/1957 051157007078 05 - Nước Tỉa 750.000

7.3 Chăm sóc: Một NKT đặc biệt nặng 1.500.000

1 21517279000001 Phạm Thị Phá 10/05/1979 051179010890 02 - Làng Trui 750.000

2 21517273000001 Phạm Thị Mơ 01/01/1973 051089005187 05 - Nước Tỉa 750.000

7.7 Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm sóc 3.500.000

1 21517166000001 Phạm Văn Hui 01/01/1966 051066000567 01 - Krầy 500.000

2 21517168000001 Phạm Văn Manh 15/06/1968 051068018718 01 - Krầy 500.000

3 21517262000002 Phạm Thị Lía 27/05/1962 051162006094 02 - Làng Trui 500.000

4 21517269000002 Phạm Thị Nứt 01/01/1965 051165012029 02 - Làng Trui 500.000

5 21517264000001 Trần Thị Sỹ 14/04/1964 051164005491 02 - Làng Trui 500.000

6 21517186000001 Phạm Văn Thành 01/01/1986 051086018070 02 - Làng Trui 500.000

7 21517276000002 Phạm Thị Rỗ 01/01/1976 051176014800 05 - Nước Tỉa 500.000

Tổng cộng: 92.250.000

Số người : 127 người
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127 người
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